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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Gia Lương. 

Các thẩm phán: Ông Đặng Văn Quyết.                            
                           Bà Nguyễn Thị Kim Dung.  
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Yến Ngọc - Cán bộ 

Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.  
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng  - 

Kiểm sát viên. 
Ngày 02/01/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 270/2019/TLPT-HS ngày 
02/12/2019 đối với các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T, do có kháng cáo của bị 
cáo Lý Văn Q và Trần Anh T đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 70/2019/HS-ST 
ngày 15/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đối với 
các bị cáo: 

1. Họ và tên: Lý Văn Q, sinh năm 1989;  
Nơi cư trú: Thôn CV, xã KL, huyện LN, tỉnh Bắc Giang;  Dân tộc: Sán Chí; 

Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hoá: 
Lớp 9/12; 

Con ông Lý Văn T, sinh năm 1965 ( Đã chết); 
Con bà Phạm Thị L, sinh năm 1966  ( Đã chết);  
Vợ là Vũ Nguyễn Biên T, sinh năm 1984; 
Có 3 con (Lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2014); 
Gia đình có 2 anh em, bản thân bị cáo là thứ nhất. 
Tiền án, tiền sự: Không; 
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại 

ngoại (Có mặt tại phiên tòa). 
2. Họ và tên: Trần Anh T, sinh năm 1999; 
Nơi cư trú: Thôn N, xã KL, huyện LN, tỉnh Bắc Giang; 
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Dân tộc: Sán Chí; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 
Lao động tự do; Văn hoá: Lớp 7/12; 

Con ông Trần Văn T, (Đã chết); 
Con bà Đoàn Thị T, sinh năm 1969; 
Gia đình có 3 chị em, bản thân bị cáo là thứ hai. Vợ, con: Chưa có; 
Tiền án, tiền sự: Không;  
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại 

ngoại (Có mặt tại phiên tòa). 
Trong vụ án còn có 01 người bị hại và 02 người có quyền nghĩa vụ liên quan 

không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng 
nghị nên cấp phúc thẩm không triệu tập. 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 20/03/2019, Lý Văn Q đang ở nhà mình thì có 
Trần Anh T đi xe mô tô đến chơi. Trong lúc ngồi chơi Q có hỏi mượn xe mô tô của 
T để mang đi thế chấp lấy tiền nhưng T không đồng ý. Q bàn với T gọi điện thoại 
cho anh Trần Văn K, sinh năm 2000 trú tại thôn Nóng, Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, 
tỉnh Bắc Giang đến chơi, khi anh K đến thì Q sẽ giả vờ mượn xe mô tô của anh K 
đi có việc sau đó cả hai sẽ mang xe đi thế chấp lấy tiền tiêu sài. T đồng ý, sau đó Q 
và T đều dùng điện thoại của mình nhắn tin cho anh K rủ anh K đến nhà Q chơi. 
Khoảng 30 phút sau anh K đi xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave an pha, 
màu sơn trắng, đen, bạc, biển kiểm soát 98E1-390.63 (Xe của chị Vũ Thị Lan là 
mẹ đẻ của anh K) đến nhà Q. Trong lúc ngồi chơi, Q có hỏi mượn xe mô tô của 
anh K đi có tý việc, một lúc sau về. Anh K đồng ý và giao xe mô tô cho Q. Sau khi 
mượn được xe mô tô của anh K, Q bảo T điều khiển xe mô tô của anh K chở Q đi. 
Trên đường đi từ xã Kiên Lao ra Thị trấn Chũ thì T rẽ vào cây xăng ở xã Trù Hựu 
để đổ xăng, khi mở cốp xe mô tô ra T thấy có giấy tờ xe ở trong cốp xe nên lấy 
giấy tờ xe đưa cho Q. Sau đó Q bảo T điều khiển xe mô tô đi vào nhà anh Hoàng 
Văn Quảng, sinh năm, sinh năm 1978, trú quán: Khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ, Lục 
Ngạn, Bắc Giang để vay tiền của anh Quảng. Khi đến nhà anh Quảng, Q thoả 
thuận vay của anh Quảng 5.000.000 đồng và để lại xe mô tô mượn của anh K cùng 
giấy tờ xe để làm tin. Anh Quảng đồng ý. Số tiền cầm cố xe Q chia cho T 500.000 
đồng rồi sau đó cả hai bắt xe taxi đi về nhà. Khi về đến nhà Q thì thấy anh K vẫn ở 
đó, anh K có hỏi Q xe của em đâu, Q nói dối xe bị cảnh sát giao thông giữ, mai sẽ 
lấy về trả, anh K có bảo Q mai lấy xe về trả K, Q nhất trí. Đến ngày 21/3/2019 Q 
tiếp tục ra nhà anh Quảng vay tiếp số tiền 5.000.000 đồng, anh Quảng nhất trí và 



3 
 

có đưa cho Q vay số tiền 5.000.000 đồng. Còn anh K sau khi không thấy Q lấy xe 
mô tô về trả nên  ngày 27/03/2019, bà Vũ Thị Lan là mẹ của anh K có đơn trình 
báo Công an huyện Lục Ngạn.    

Ngày 28/03/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LNcó thu giữ xe mô 
tô nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave an pha, màu sơn trắng, đen, bạc, biển kiểm 
soát 98E1-390.63, số khung: 1217DY768328; Số máy: HC 12E576841, xe cũ đã 
qua sử dụng, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2015 không kiểm tra chất lượng bên 
trong; 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 018641 do Công an huyện cấp 
ngày 03/12/2015 của anh Hoàng Văn Quảng. 

Ngày 01/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LNđã ra yêu cầu 
định giá tài sản số 419 đối với chiếc xe mô tô trên. Tại  kết luận định giá tài sản số 
56  ngày 02/4/2019 của  Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 
LNkết luận chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave an pha, biển kiểm 
soát 98E1-390.63 tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá trị 9.250.000 đồng (Chín triệu 
hai trăm năm mươi nghìn đồng).                                                                                                                                                     

Ngày 03/6/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện LNđã tiến hành 
xác định hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. 

Ngày 28/5/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LNtiến hành cho 
anh Hoàng Văn Quảng nhận dạng qua bản ảnh người đã cắm chiếc mô tô biển 
kiểm soát 98E1-390.63 cho mình. Kết quả anh Quảng ra nhận ra người cầm cố xe 
mô tô cho anh là Lý Văn Q và Trần Anh T. 

Bản Cáo trạng số 62/CT-VKS-HS ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện LNđã truy tố các bị cáo Lý Văn Q, Trần Anh T về tội "Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 70/2019/HS-ST ngày 15/10/2019 của Tòa án 
nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã quyết định: 
 Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T cùng phạm tội "Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản". 
 Căn cứ khoản 1 Điều 174; Điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; 
Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Lý Văn Q 11 (Mười một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo để thi hành án. 

Xử phạt bị cáo Trần Anh T 07 (Bẩy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 
bị cáo để thi hành án. 

Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo. 
Ngoài ra bản án còn tuyên về trách nhiệm bồi thường dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí, quyền yêu cầu thi hành án, lãi suất chậm thi hành án và quyền 
kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/10/2019 bị cáo Lý Văn Q nộp đơn kháng 
cáo. Ngày 22/10/2019, bị cáo Trần Anh T nộp đơn kháng cáo, các bị cáo đều 
kháng cáo với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xét xử cho các bị cáo được hưởng 
án treo.  

 Tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T vẫn giữ nguyên 
yêu cầu kháng cáo. 

 Bị cáo Lý Văn Q trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là: Sau 
khi thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe mô tô mà bị 
cáo cùng với T lừa đảo của anh Trần Văn K trả lại cho anh K và bị cáo đã khắc 
phục hậu quả là trả lại 10.000.000đồng là số tiền bị cáo cầm cố chiếc xe mô tô lừa 
đảo được cho anh Hoàng Văn Quảng. Bị cáo có ông Nội được tặng thưởng Huân 
chương, có bác ruột ( Anh của mẹ đẻ) là Liệt sỹ nhưng bị cáo không có tài liệu nộp 
để chứng minh. 

 Bị cáo Trần Anh T trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là: Bị 
cáo có bà Nội tham gia dân công hoả tuyến và được hưởng chế độ của nhà nước, 
ông Ngoại được tặng bằng khen. Ngoài ra anh ruột của mẹ đẻ, anh ruột của bố đẻ 
ra bị cáo đều được tặng thưởng Huân huy chương.  
 Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau 
khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 
tội do các bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 
với các bị cáo, đưa ra đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà các bị cáo nêu ra 
đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố 
tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Văn Q. Áp dụng điểm b 
khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận 
kháng cáo của bị cáo Trần Anh T, sửa bản án sơ thẩm; giữ nguyên mức hình phạt 
tù đối với bị cáo T nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Về án phí: Bị cáo Lý Văn 
Q phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Trần Anh T thuộc diện hộ cận nghèo 
nên miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo.  
 Bị cáo Lý Văn Q không tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 
các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo nêu ra cho bị cáo được hưởng án treo. 
 Bị cáo Trần Anh T không tranh luận gì. 
 Bị cáo Lý Văn Q nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 
cáo được hưởng án treo. 
 Bị cáo Trần Anh T nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho 
bị cáo được hưởng án treo. 
 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Lý Văn 
Q và Trần Anh T đã được làm trong thời hạn kháng cáo và gửi đến Tòa án nhân 
dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ 
luật tố tụng hình sự nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận 
xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T thì thấy: 
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/03/2019 tại gia đình Lý Văn Q, Q cùng với Trần 
Anh T đã có hành vi gian dối để mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe 
Wave an pha, màu sơn trắng, đen, bạc, biển kiểm soát 98E1-390.63, trị giá 
9.250.000 đồng của anh Trần Văn K, giả vờ đi có việc. Sau khi mượn được xe mô 
tô của anh K cả hai mang đi cầm cố cho anh Hoàng Văn Quảng được 10.000.000 
đồng. Q giữ lại 9.500.000 đồng và chia cho T 500.000 đồng, sau đó cả hai chi tiêu 
cá nhân hết. 

Như vậy hành vi của các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T đã đủ yếu tố cấu 
thành  tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015. Từ những nội dung trên án sơ thẩm xét xử các bị cáo Lý Văn Q và Trần 
Anh T về tội  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật, không oan.  

 [3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T thấy: Các bị 
cáo chỉ kháng cáo xin hưởng án treo nên các vấn đề khác của án sơ thẩm có hiệu 
lực pháp luật, HĐXX phúc thẩm không đặt ra giải quyết. 

 Xét về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: 
 Án sơ thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; là có căn cứ. 
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định các bị cáo 

đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, truy 
tố và xét xử các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, ngoài ra đã 
tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả. Do vậy cả hai bị cáo đều được hưởng 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 
Bộ luật Hình sự năm 2015; là có căn cứ. 
 Hành vi của các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T là nguy hiểm cho xã hội, đã 
xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp 
luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng 
nhân dân, thể hiện sự coi thường pháp luật của Nhà nước. Do vậy, hành vi của bị 
cáo cần phải nghiêm trị bằng hình luật, cần lên một mức án nghiêm khắc tương 
xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để răn đe và phòng ngừa chung. Án 
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sơ thẩm xử phạt bị cáo Q với mức án 11 tháng tù, bị cáo T 07 tháng tù là tương 
xứng với hành vi phạm tội, không nặng đối với các bị cáo.  

Tại quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Lý Văn Q không xuất trình được các 
tình tiết gì mới, do vậy không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 
của bị cáo xin hưởng án treo được, cần giữ nguyên hình phạt như án sơ thẩm đã xét 
xử là có căn cứ. Bị cáo Trần Anh T xuất trình chứng cứ mới đó là bà Nội của bị 
cáo có tham gia dân công hoả tuyến, ông Ngoại của bị cáo được UBND tỉnh Hải 
Dương tặng Bằng khen. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới được áp dụng đối với 
bị cáo theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà chưa được xem xét áp dụng ở cấp 
sơ thẩm. Hội đồng xét xử thấy, bị cáo T có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại 
khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bộ luật hình sự, là người bị rủ rê lôi kéo, thực hiện tội 
phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Q, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, đối chiếu với 
Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà 
án nhân dân tối cao thì bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do vậy, Hội 
đồng xét xử giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm nhưng chuyển cho bị cáo 
được hưởng án treo, giao bị cáo cho UBND nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục như 
đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên toà là phù hợp. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo Lý Văn Q không 
được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội. Bị cáo Trần Anh T thuộc diện hộ cận nghèo nên 
được miễn nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 
Điều 12 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 
vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí Toà án. 

[5]  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Văn Q. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điẻm 
e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần 
Anh T. Sửa bản án sơ thẩm. 
 [1]. Tuyên bố các bị cáo Lý Văn Q và Trần Anh T phạm tội "Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản". 
 Áp dụng khoản 1 Điều 174; Điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; 
Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 
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Xử phạt bị cáo Lý Văn Q 11 (Mười một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo để thi hành án. 

Áp dụng khoản 1 Điều 174; Điểm b, i, s khoản, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 
Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Trần Anh T 07 (Bẩy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
Thời gian thử thách là 14 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho 
Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục 
bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện 
theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 
vụ theo qui định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 
Quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 
treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải 
chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới 
theo qui định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

[2]. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Văn Q phải chịu 200.000đồng 
(Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm. Miễn nộp tiền án phí hình sự 
phúc thẩm cho bị cáo Trần Anh T. 

[3] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 
 
 
 

  
Nơi nhận:                                     
- VKSND tỉnh Bắc Giang; 
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 
- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang; 
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;        
- Người tham gia tố tụng;        
- Lưu HS, HCTP; 
 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

Nguyễn Gia Lương 


